
Phụ lục: THÔNG TIN DANH SÁCH KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
(Kèm theo Công văn số       /SNN&PTNT-CCTS ngày     tháng 01 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT  Thanh Hóa)

	TT
	Tên khu neo đậu tránh trú bão
	Cấp 
(vùng/ tỉnh)
	Địa chỉ

	Tọa độ
KNĐ 
(vĩ độ - N; kinh độ - E)
	Độ sâu vùng nước đậu tàu
(-m)
	Sức chứa tại các vùng nước đậu tàu
(chiếc)
	Cỡ loại, tàu lớn nhất vào được vào KNĐ (m)
	Vị trí bắt đầu của luồng vào
(vĩ độ - N; kinh độ - E)
	Hướng của luồng vào
	Chiều dài luồng 
(m)
	Thông tin thường trực tại KNĐ TTB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Điện thoại
	Tần số liên lạc (kHz)

	1
	Lạch Trường
	Tỉnh
	Xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	19°53'44”N; 105°56’17”E
	4,0
	264
	30
	19053’20”N, 105056’23”E 
	Tây Nam
	1.300
	0917.560.618

0912.305.718
	

	2
	Lạch Hới
	Vùng
	Phường Quảng Tiến, tp .Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá
	19°46'07”N; 105°53’33”E
	  4,5
	 700 
	32
	19046’58”N, 105057’00”E 
	Tây Nam 
	 1.500 
	0912.305.718.
	

	3
	Lạch Bạng
	Tỉnh
	Phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
	19°25'00”N; 105°47’20”E
	 4,5
	800 
	32
	19024’03”N, 105047’12”E 
	Tây Bắc 
	2.300 
	0969.845.535

0912.305.718
	

	4
	Sông lý
	Tỉnh
	Xã Quảng Thạch, huyên Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	19°37'22”N; 105°48’37”E
	3,0
	315
	24
	19037’06”N, 105048’00”E 
	Tây Bắc
	1.600
	0376.683.828

0962398002
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